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1. Bài:                                  Buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh

Một ngày mới bắt đầu. 

Mảng thành phố hiện ra trước mắt tôi đã biến màu trong bước chuyển huyền ảo của rạng đông. Mặt trời chưa xuất hiện nhưng tầng tầng lớp lớp bụi hồng ánh sáng đã tràng lan khắp không gian như thoa phấn trên những tòa nhà cao tầng của thành phố, khiến chúng trở nên nguy nga, đậm nét. Màng đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất. Thành phố như bồng bềnh nổi giữa một biển hơi sương. Trời sáng có thể nhận rõ từng phút một. Những vùng cây xanh  bỗng òa tươi trong nắng sớm. Ánh đèn từ muôn vàn ô vuông cửa sổ loãng đi ra rất nhanh và thưa thớt tắt. Ba ngọn đèn đỏ trên tháp phát sóng Đài Truyền hình thành phố có vẽ như bị hạ thấp và kéo gần lại. Mặt trời dâng chầm chậm, lơ lững như quả bóng bay mềm mại.
Đường phố bắt đầu hoạt động và huyên náo. Những chiếc xe tải nhỏ, xe lam, xích lô máy nườm nượp chở hàng hóa và thực phẩm ở vùng ngoại ô về các chợ Bến Thành, Cầu muối,….đánh thức cả thành phố dậy bởi những tiếng máy nổ giòn.
Thành phố mình đẹp quá ! đẹp quá đi !

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.
  Câu 1: Bài văn miêu tả cảnh thành phố HCM ở thời điểm nào cuả buổi sáng?
A- Lúc trời sáng chưa rõ                                                       B- Lúc trời sáng rõ
C- Từ lúc trời chưa sáng rõ đến khi sáng rõ.                    D-Lúc trời còn lờ mờ tối.
 Câu 2: Ở đoạn 2 tác giả chọn tả đặc điểm nào tiêu biểu của cảnh trong thời điểm ấy?
         A- Sự biến màu, sự biến đổi đậm nhạt của màu sắc.        B- Chuyển động của cảnh vật, con người.
    C- Âm thanh của cuộc sống.                                                     
 Câu 3: Điều gì đã làm cho cảnh vật thành phố biến màu đổi sắc trước mặt tác giả?
          A- Những ngọn đèn từ muôn vàn ô cửa sổ.
B- Màn đêm mênh mông mờ ảo. 
C- Bước chuyển huyền ảo của rạng đông, trời sáng dần.
Câu 4: Trong bài văn tác giả đã dùng mấy giác quan để miêu tả:

A- Một       B. Hai             C. Ba             D. Bốn 

 Câu 5: Những gì đã đánh thức cả thành phố dậy.
A- Màn đêm mờ ảo đang lắng dần                    B- Mặt trời dâng chầm chậm
C- Trời sáng có thể nhận ra từng phút một        D- Những tiếng máy nổ giòn
 Câu 6: Ý nghĩa của bài đọc là gì?
A- Tả cảnh thành phố Hồ Chí Minh   

B- Tả nhịp sống sôi động ở thành phố HCM.

C- Tình cảm ngưỡng mộ, tự hào của tác giả đối với vẻ đẹp kì ảo của thành phố lúc rạng đông.

D- Tất cả các ý trên.

  Câu 7: Em hãy tìm ra và viết lại một câu trong bài có sử dụng hình ảnh so sánh.
  Câu 8. Các vế trong câu ghép: “Mặt trời chưa xuất hiện nhưng tầng tầng, lớp lớp bụi hồng ánh sáng đã tràn lan khắp không gian như thoa phấn trên những tòa nhà cao tầng của thành phố, khiến chúng trở nên nguy nga, đậm nét”, được nối với nhau bằng cách?
  A- Nối trực tiếp (có dấu phẩy)    
  B- Nối bằng một quan hệ từ ( nhưng)     
  C- Nối bằng cặp quan hệ từ.

  Câu 9:  Trong câu “Mặt trời dâng chầm chậm, lơ lửng như quả bóng bay mềm mại.” dấu phẩy có tác dụng :

A- Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngũ và vị ngữ trong câu     
B-Ngăn cách các cụm từ cùng làm vị ngữ trong câu
C- Ngăn cách hai vế câu ghép                            
 D- Ngăn cách  các cụm từ cùng làm chủ ngữ trong câu
Câu 10: Phân tích câu: “Những chiếc xe tải nhỏ, xe lam, xích lô máy nườm nượp chở hàng hóa và thực phẩm ở vùng ngoại ô về các chợ Bến Thành, Cầu muối,….đánh thức cả thành phố dậy bởi những tiếng máy nổ giòn.” 
2. Bài:                                           QUA NHỮNG MÙA HOA

Trên đường từ nhà đến trường, tôi phải đi qua Hồ Gươm. Lúc có bạn thì chuyện trò tíu tít, có khi đuổi nhau suốt dọc đường. Nhưng khi đi một mình, tôi thích ôm cặp vào ngực, nhìn lên các vòm cây, vừa đi vừa lẩm nhẩm ôn bài. 


Vì thế, tôi thường là đứa phát hiện ra bông hoa gạo đầu tiên nở trên cây gạo trước đền Ngọc Sơn. Rồi những hôm sau đó, bông nọ gọi bông kia, bông nọ ganh bông kia, chỉ vài hôm sau cây gạo đã như một cây đuốc lớn cháy rừng rực giữa trời.


Nhưng khi lửa ở cây gạo sắp lụi thì nó lại “bén” sang những cây vông cạnh cầu Thê Húc. Rồi thì cả bãi vông lại bừng lên, đỏ gay, đỏ gắt suốt cả tháng tư.


Đến tháng năm thì những cây phượng đón lấy lửa ấy, chạy tiếp cuộc chạy tiếp sức của các loài hoa trong thành phố, báo hiệu những ngày nghỉ hè thoải mái của chúng tôi sắp đến.


Nắng trời vừa bắt đầu gay gắt thì sắc hoa như muốn giảm đi độ chói chang của mình. Hoa phượng màu hồng pha da cam chứ không đỏ gắt như vông như gạo. Đến cái anh bằng lăng thì đã vừa hồng vừa tím. Sang đến anh hoa muồng thì đã ngả hẳn sang sắc vàng anh.


Nhưng nói chung, đó toàn là những màu sắc rực rỡ như muốn phô hết ra ngoài. Mãi đến năm nay, khi dã lên lớp Năm, đã “người lớn” hơn một tí, tôi mới để ý đến một loài hoa. Đó là hoa ở cây sấu ngay trước cửa sổ gác xép, nơi tôi ngồi học…


Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1. Khi đi một mình, trên đường từ nhà đến trường, ngoài việc thích ôm cặp vào ngực, nhìn lên các vòm cây, người bạn trong bài văn còn:


A. Trò chuyện             B. Ôn bài                 C. Đuổi nhau

2. Trong bài văn, bên cạnh Hồ Gươm, ngoài đền Ngọc Sơn, tác giả còn muốn nói đến: 


A. Cầu Thăng Long           B. Chợ Đồng Xuân          C. Cầu Thê Húc

3. Hoa nào dưới đây được xem là loài hoa  “báo hiệu những ngày nghỉ hè sắp đến”:

A. Hoa phượng              B. Hoa gạo               C. Hoa vông
4. Câu “Rồi những hôm sau đó, bông nọ gọi bông kia, bông nọ ganh bông kia, chỉ vài hôm sau, cây gạo đã như một cây đuốc lớn cháy rừng rực giữa trời”tác giả muốn tả cây gạo :

            A. Có nhiều cành lá màu đỏ      B. Đang ra hoa với màu sắc rực rỡ  

            C. Đang chuyển  nhường màu sắc cho loài hoa khác.

5. Bài văn miêu tả các loài hoa theo trình tự nào :


A.  Không gian      B.  Thời gian         C.  Cả không gian và thời gian

6. Ngôi trường của người bạn được nói đến trong đoạn văn nằm ở vị trí nào của nước ta?

A. Miền Nam               B. Miền Trung           C. Miền Bắc.

7. Dấu phẩy trong câu “ Trên đường từ nhà đến trường, tôi phải đi qua bờ Hồ Gươm” có tác dụng  gì:


A. Ngăn cách các vế trong câu ghép          
           B. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ


C. Ngăn cách các cụm từ cùng chức vụ trong câu.

8. Phân tích cấu tạo câu: “Mãi đến năm nay, khi đã lên lớp Năm, tôi mới để ý đến một loài hoa.
9. Phân tích và cho biết các vế trong câu ghép “Nắng trời vừa gay gắt thì sắc hoa như muốn giảm đi độ chói chang cử mình” được nối với nhau bằng từ:


A. như                          B. thì                                    C. của

10. Nội dung chính : Miêu tả vẻ đẹp của các loài hoa, cứ âm thầm tiếp nối nở hoa kết trái để tô điểm thêm cho thành phố Hà Nội.

11. Phân tích cấu tạo câu văn sau:

   Rồi những hôm sau đó, bông nọ gọi bông kia, bông nọ ganh bông kia, chỉ vài hôm sau cây gạo đã như một cây đuốc lớn cháy rừng rực giữa trời.

